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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 4 – LỚP MGN B3 

(Thời gian thực hiện 5 tuần: Từ 30/3 đến 1/5/2026) 

Giáo viên: Nguyễn Thị Huế (Tuần 1- 3  - 5) 

                           Nguyễn Ngọc Thu Thảo (Tuần 2 – 4) 

 

Hoạt 

động 

Tuần 1 

(Từ ngày 30/3 

đến ngày 3/4) 

Tuần 2 

(Từ ngày 6/4 

đến ngày 10/4) 

Tuần 3 

(Từ ngày 13/4 

đến ngày 17/4) 

Tuần 4 

(Từ ngày 20/4 

đến ngày 24/4) 

Tuần 5 

(Từ ngày 27/4 

đến ngày 1/5) 
MỤC 

TIÊU 
Chủ đề 

- SK 

Bé với các 

PTGT 

Bé với các 

PTGT 

Sự kiện: Tết Hàn 

Thực 
Bé với các PTGT Sự kiện: 30/4 

Đón trẻ 

 

 

 

Thể 

dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: 

 - Cô vui vẻ trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ để nắm bắt được tính cách của trẻ  

quan tâm đến sức khỏe của trẻ; Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép, 

đúng cách, phù hợp tình huống. 

* Thể dục sáng: 

- Khởi động: Làm VĐ theo nhạc: Liên khúc nhạc nước ngoài 

- Trọng động:  - Tập thể dục nhạc: Anh cá bảy màu  

- Nhảy dân vũ: “Qủa đất màu xanh  ”     

                        - TCVĐ: Vận động theo nhạc nhanh chậm  

                        - Hồi tĩnh: Nhạc không lời nhẹ nhàng. 

- PTTC: 

7, 19 

- PTNT: 

25, 27, 38, 

47, 49, 45 

- PTNN: 

57, 61 

- PTTC - 

QHXH 

87, 76, 

77,78 

- PTTM: 

97, 102, 

103 

     Hướng dẫn kỹ năng: Chuyển nước bằng xi lanh (ĐGMT 7) (Ứng Dụng PPGD Montessori)  

Trò 

truyện 

* Tên gọi, đặc điểm, cấu tạo, công dụng của 1 số PTGT: 

+ Các con hãy kể tên một số loại phương tiện giao thông mà con biết? 

+ Nó là PTGT đường nào? 

+ Hãy kể tên một số phương tiện giao thông đường bộ? 



+ Hãy nêu tên gọi, đặc điểm, cấu tạo công dụng của một số loại PTGT đường bộ (Xe đạp, xe máy, ô 

tô) ?    

+  Xe có màu gì? Có mấy bánh? 

+ Xe này dùng để làm gì? 

+ Xe chở người hay chở hàng? 

+ Khi xe chạy thì phát ra âm thanh gì? 

+ Ngoài xe ô tô, các con còn biết những phương tiện giao thông nào nữa? 

+ Sử dụng cách thức thích hợp để giải quyết vấn đề đơn giản khi sử dụng các PTGT (ĐGMT 27) 

- Trò chuyện về máy bay:  

+ Hãy goị tên, nêu đặc điểm, cấu tạo, công dụng của máy bay. 

+ Kể tên các loại máy bay mà con biết? 

+ Máy bay là phương tiện giao thông đường gì? 

* Nơi hoạt động của 1 số PTGT: 

+ Xe đạp, xe máy, ô tô thường hoạt động ở đâu? 

+ Tàu hỏa thường hoạt động ở đâu?  

+ Máy bay thường hoạt động ở đâu?  

+ Thuyền và tàu thủy thường hoạt động ở đâu?  

* So sánh các PTGT để thấy điểm giống và khác nhau: 

- Ô tô và xe máy có điểm gì giống và khác nhau? 

- Xe đạp và xe máy có điểm gì giống và khác nhau? 

* Để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông bé phải làm gì? 

- Khi ngồi trên xe máy, các con phải đội gì để bảo vệ đầu? Phải ngồi như thế nào cho an toàn? 

- Khi ngồi trên ô tô, các con phải làm gì để an toàn? 

- Khi đi tàu, thuyền chúng mình cần phải làm gì để đảm bảo an toàn? 

- Khi sang đường, các con phải làm gì? Cần quan sát những gì? 



- Các con đi bộ thì đi ở đâu? 

- Các con có được chạy ra lòng đường chơi không? Vì sao 

* Nhận biết tên gọi, ý nghĩa của 1 số biển báo giao thông đơn giản: 

-  Khi tham gia giao thông các con phải tuân thủ điều gì? 

+ Con hãy kể tên một số biển báo giao thông mà các con biết. 

+ Tên gọi, đặc điểm, ý nghĩa của những loại biển báo giao thông mà con biết? (Có rất nhiều loại 

biển báo giao thông khác nhau, mỗi loại biển báo có công dụng khác nhau nhưng phần lớn dùng để 

cảnh báo và nhắc nhở người đi đường thực hiện an toàn trong khi tham gia giao thông: VD: Biển 

báo cấm đỗ xe, biển báo cảnh báo nguy hiểm sắp giao nhau với đường sắt, biển báo đường ngược 

chiều....) 

+ Phân loại được biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển báo chỉ dẫn (ĐGMT 25) 

+ Ích lợi của các loại biển báo giao thông?  

+ Khi đang tham gia giao thông mà thấy các biển báo thì con sẽ làm gì?  

* Bé tìm hiểu về ngày Tết Hàn thực: 

- Tết Hàn Thực là ngày gì? Có ý nghĩa gì? 

- Hãy kể tên các loại bánh thường có trong ngày Tết Hàn thực: 

- Hãy nêu một số hình dáng, đặc điểm, màu sắc, mùi vị, nguyên liệu của 1 bánh trôi, bánh chay? 

- Khi ăn bánh trôi, bánh chay các con thấy vị như thế nào? 

* Trò chuyện về ngày giải phóng miền nam 30/4: ý nghĩa lịch sử, lòng tự hào dân tộc: 

- Đố các con biết 30/4 là ngày gì? Có ý nghĩa như thế nào đối với đất nước Việt Nam? 

- Các chú bộ đội đã làm gì để bảo về tổ quốc? 

- Cô cho trẻ xem hình ảnh Dinh độc lập và hỏi trẻ đây là di tích nào? (ĐGMT 38) 

- Để kỷ niệm ngày lễ trọng đại này, mọi người đã làm gì? 

+ Kể tên một số hoạt động nổi bật trong ngày lễ 30/4  

+ Khung cảnh đường phố trong ngày này như thế nào? 



- Vào ngày này chúng ta thường thấy gì trên đường phố? 

- Các con cảm thấy thế nào khi nhìn thấy lá cờ Việt Nam? 

+ Biết một vài cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước (ĐGMT 78) 

- Các con sẽ làm gì để thể hiện tình yêu với đất nước? 

Hoạt 

động 

học 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T2 LQVT 

Ôn xác định  vị trí 

của đối tượng so 

với người khác 

(Lưu tại KHGD 

tháng 4 năm học 

2024 – 2025) 

LQVT 

   Chắp ghép hình 

tạo thành bức 

tranh  

(ĐGMT 49) 

(Lưu tại KHGD 

tháng 4 năm học 

2024 – 2025) 

LQVT 

Dạy trẻ  kỹ năng 

đo độ lớn 

(ĐGMT 47) 

(Lưu tại KHGD 

tháng 4 năm học 

2024 – 2025) 

LQVT 

Đo độ lớn một 

đối tượng bằng 

một đơn vị đo 

(Lưu tại KHGD 

tháng 4 năm học 

2024 – 2025) 

 

NGHỈ BÙ 

GIỖ TỔ 

HÙNG 

VƯƠNG 

10/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T3 Khám phá: 

Một số PTGT 

đường bộ 

(Lưu tại KHGD 

tháng 4 năm học 

2024 – 2025) 

Khám phá: 

Máy bay 

(Lưu tại KHGD 

tháng 4 năm học 

2024 – 2025) 

Khám phá: 

Bánh trôi 

 (Lưu tại KHGD 

tháng 4 năm học 

2024 – 2025) 

Khám phá: 

1 số biển báo 

quen thuộc 

(Lưu tại KHGD 

tháng 4 năm học 

2024 – 2025) 

Khám phá: 

Trò chuyện về 

ngày 30/4 

T4 Tạo hình 

    Ghép hình tạo 

thành PTGT 

( Đề tài) vở/T24 

(ĐGMT 97) 

(Lưu tại KHGD 

tháng 4 năm học 

2024 – 2025) 

Tạo hình 

     Vẽ máy bay   

     ( Mẫu) Vở/11 

(Lưu tại KHGD 

tháng 4 năm học 

2024 – 2025) 

Tạo hình 

Nặn bánh trôi 

           (Mẫu) 

 

Tạo hình 

Vẽ đèn giao 

thông 

( Mẫu) 

(Lưu tại KHGD 

tháng 4 năm học 

2024 – 2025) 

Tạo hình 

Trang trí lá cờ 

(Đề tài)  

 



T5 Vận động 

VĐCB: Trườn 

theo hướng thẳng, 

bước lên xuống 

ghế.  

(Lưu tại KHGD 

tháng 4 năm học 

2024 – 2025) 

Vận động 

VĐCB: Tung và 

bắt bóng với 

người đối diện 

TCVĐ: Bật liên 

tục qua 5 vòng 

(Lưu tại KHGD 

tháng 4 năm học 

2024 – 2025) 

Vận động 

VĐCB: Chạy 15m 

trong 10s  

TCVĐ: Tung bóng 

bay 

(Lưu tại KHGD 

tháng 4 năm học 

2024 – 2025) 

Vận động 

VĐCB: Bật sâu, 

đi trên vạch kẻ 

sàn, ném đích 

đứng 

(Lưu tại KHGD 

tháng 4 năm học 

2024 – 2025) 

 

 

 

NGHỈ LỄ 

30/4 

 

T6 Âm nhạc 

+ NDTT: Dạy 

hát: Đèn xanh, 

đèn đỏ 

+ NDKH: NH: 

Bạn ơi có biết 

+ TCAN: Vòng 

tròn âm thanh 

 

Văn học 

 Thơ: Tập gấp 

máy bay 

(Trẻ chưa biết) 

(ĐGMT 57) 

Âm nhạc 

NDTT: Làm quen 

nhạc cụ trống cơm 

NDKH: Nổi trống 

lên các bạn ơi 

+ TCAN: Bao 

nhiêu bạn hát 

(Lưu tại KHGD 

tháng 4 năm học 

2024 – 2025) 

            Văn học 

Truyện: Kiến 

con đi ô tô 

( Đa số trẻ đã 

biết)  

  

(ĐGMT 61) 

(Lưu tại KHGD 

tháng 4 năm học 

2024 – 2025) 

 

 

 

NGHỈ LỄ 1/5 

Hướng dẫn trẻ kĩ năng: Cách gọt bút chì (ƯDPP Montessori) 
 

 

HĐNT 

* HĐCCĐ: Quan sát xe máy, quan sát xe ô tô, quan sát xe máy, quan sát xe bus, quan sát và đọc 

biển số xe 

* HĐCCĐ: Quan sát hình ảnh máy bay, quan sát hình ảnh khinh khí cầu, quan sát hình ảnh máy bay 

trực thăng, quan sát bầu trời, quan sát tên lửa 

 

 

 

 



* HĐCCĐ: Quan các loại bột làm bánh, quan sát nguyên vật liệu làm bánh (Đường, mật, vừng), 

quan sát về bầu trời, quan sát thời tiết, quan sát về cây cảnh của trường 

* HĐCCĐ: Quan sát ngã tư đường phố, quan sát các loại biển báo giao thông, quan sát biển báo 

nguy hiểm, quan sát hình ảnh biển chỉ dẫn, quan sát hình ảnh biển báo cấm 

* HĐCCĐ: Quan sát sảnh tầng 1 trang trí ngày 30/4, quan sát lá cờ Tổ quốc 

- TCVĐ: Tung và bắt bóng, nhảy bao bố, chèo thuyền, thi xem ai nhanh, bật xa  

- TCVĐ: Nhảy nhanh tới đích, lăn bóng, bật qua 5 vòng, Lăn vòng, chuyển bóng bằng báo 

- TCVĐ: Lăn bống bằng gậy, tìm bạn, ném bolling, về đúng nhà, tung bóng lên cao và bắt bóng 

- TCVĐ: Thi chạy nhanh, nhảy nhanh tới đích, nhảy bao bố, Chuyển bóng bằng bụng, bật chụm 

tách chân 

- TCVĐ: Lăn bánh xe, Cướp cờ 

- Tuần 1: Giao lưu trò chơi với B1 

- Tuần 2: Giao lưu trò chơi kéo co với lớp A1 

- Tuần 3: Giao lưu đọc thơ với lớp C1 

- Tuần 4: Giao lưu tìm hiểu về các loại biển báo với lớp C2 

- Tuần 5: Giao lưu trò chơi lái xe tăng với lớp B2 

* Vẽ phấn : Vẽ bánh trôi, vẽ máy bay, vẽ ô tô, vẽ biển báo giao thông…. 

* Chơi tự do: Các đồ chơi có trong sân trường  

 

 

 

 

 

 

   Hướng dẫn trẻ kĩ năng: Chuyển nước bằng miếng mút, cách đi theo đường line (ƯDPP 

Montessori) 

Hoạt 

động 

chơi 

góc 

 

- Trẻ biết trao đổi thoả thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung.  

- Hoàn thành công việc được giao: Chơi xong trẻ cất dọn đồ chơi đúng quy định  

* Góc trọng tâm :  

* Tuần 1: Góc xây dựng 

- Hướng dẫn trẻ kĩ năng mới: Xây dựng ngã tư đường phố 

- Trẻ tuân thủ các vai chơi trong góc: 

 

 

 

 

 



+ Kiến trúc sư: Chọn mẫu, giám sát xây dựng, nhắc nhở công nhân xây dựng, yêu cầu công nhân 

vận chuyển vật liệu 

+ Công nhân xây dựng: Xây theo đúng thiết kế. Chỉnh sửa mẫu khi được giám sát nhắc nhở. 

- Chuẩn bị:  

+ Gạch xây dựng, hàng rào, cây hoa 

+ Các khối gỗ, bộ xếp hình xây dựng, biển báo, bục đứng của chú cảnh sát giao thông, đèn tín hiệu 

giao thông 

+ Ngôi nhà, ô tô đồ chơi 

+ Mô hình cảnh sát giao thông 

* Tuần 2: Góc âm nhạc:   

- Hướng dẫn trẻ kỹ năng mới: Vận động theo nhạc bài : “Đèn xanh, đèn đỏ” 

- Chuẩn bị: Máy tính, loa, dụng cụ âm nhạc, trang phục, sân khấu, mic, ghế khán giả.. 

+ Nhạc bài hát: “Đèn xanh, đèn đỏ”. 

* Tuần 3: Góc bán hàng: 

- Hướng dẫn trẻ kỹ năng: Bán hàng bánh trôi, bánh chay ngày Tết Hàn Thực 

- Thể hiện mối quan hệ giữa người bán hàng với người mua hàng.  

- Người bán niềm nở với khách. Người mua biết nói lời cảm ơn khi nhận hàng từ người bán hàng. 

Biết trao và nhận hàng bằng hai tay 

- Chuẩn bị: Đĩa bánh trôi, bánh chay, tiền, bàn, ghế... 

* Tuần 4: Góc văn học:  

- Hướng dẫn trẻ kỹ năng mới: Đọc sách lật điện tử truyện: Kiến con đi ô tô. 

+ Khi đọc sách phải ngồi ngay ngắn 

+ Sử dụng con chuột để chuyển tiếp các trang khi đọc 

- Chuẩn bị: Đồ dùng trong góc văn học, máy tính, loa, bàn ghế, sách lật điện tử truyện kiến con đi ô 

tô 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



* Tuần 5: Góc tạo hình  

- Hướng dẫn trẻ kĩ năng mới: Tô màu chiếc xe tăng 

- Chuẩn bị: Bàn, ghế, mô hình chiếc xe tăng 

- Khay, màu nước, cọ vẽ, khay đựng màu, khăn lau tay 

+ Tạp dề 

* Các góc khác: 

- Góc học tập: Bé chọn bài tập tô, chắp ghép hình tạo thành bức tranh, tìm bóng cho hình, đo độ 

lớn,  phân loại,…theo các chủ đề. 

+ Bài tập nối số với hình ảnh mang ý nghĩa tương ứng (ĐGMT 45)  

- Góc tạo hình: Vẽ, cắt, dán tranh ảnh về các loại phương tiện giao thông  (ĐGMT 102) 

- Góc kỹ năng: Trẻ thực hiện kĩ năng mới: Cách dập ghim 

- Góc âm nhạc: Biểu diễn văn nghệ, hát, múa những bài hát có trong chủ đề; Cách sử dụng một số 

nhạc cụ (Trống cơm, xong loan, phách tre, trống con (ĐGMT 103) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

             - Tiếp tục hướng dẫn trẻ kĩ năng: Cách tuốt rau ngót, cách cắt quả chuốI 

- Hướng dẫn trẻ kỹ năng mới: Cách dập gim (ƯDPP Montessori) 

HĐ ăn, 

ngủ, 

VS 

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, rửa mặt đúng cách. 

- Có một số thói quen trong sinh hoạt  

- Không để tràn nước khi rửa tay, tắt quạt, tắt điện khi ra khỏi phòng  (ĐGMT 87) 

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn.  

+ Khi ăn không được cười đùa, nói chuyện 

+ Nhặt cơm rơi vãi vào khay 

+ Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống 

- Nói tên món ăn hàng ngày  

- Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe.  

- Nghe kể chuyện: Kiến con đi ô tô 

Tiếp tục hướng dẫn trẻ kĩ năng: Cách lau bàn ăn  (ƯDPP Montessori) 



HĐ 

chiều 

* HDTC: Thi xem ai nhanh, những ngón tay nhúc nhích, ô tô và chim sẻ, cắp cua bỏ giỏ, tung bóng 

bay 

* Ôn các hoạt động đã học:  

- Truyện: “Kiến con đi ô tô ” 

- Đọc bài thơ: “Tập gấp máy bay” 

- Âm nhạc:  

+ Làm quen nhạc cụ: “Trống cơm”, “Đèn xanh, đèn đỏ” 

- Xem video, trò chuyện, thảo luận về các tình huống nguy hiểm xảy ra khi tham gia giao thông và 

tìm cách giải quyết: 

+ Tình huống khi đi xe máy với bố mẹ mà không có mũ bảo hiểm, 

+ Tình huống  khi bị tai nạn giao thông. Hành vi đúng khi tham gia giao thông 

- Thực hành cách đội mũ bảo hiểm. Cách trèo lên xuống xe máy 

- Nhận ra hình ảnh Bác Hồ, lăng Bác Hồ (ĐGMT 76) 

- Thể hiện tình cảm đối với Bác Hồ qua hát, đọc thơ, cùng cô kể chuyện về Bác Hồ (ĐGMT 77) 

- Làm quen chữ viết: x, v, r 

- Bù bài vở toán: Nhận biết phân biệt trang 6 

- Bù vở bé hoạt động tạo hình bài: Tô nét và tô màu bức tranh trang 5 

* Luyện kĩ năng:  

- Kỹ năng gọt bút chì (ĐGMT 19) 

* Chơi theo ý thích 

- Thứ sáu: 

-  Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 

Tiếp tục hướng dẫn trẻ kĩ năng: Cách vò khăn, vắt khăn, cách quét sàn nhà, hót hạt trên khay 

(UDPP Montessori)                



Chủ đề 

- SK-

các ND 

có liên 

quan 

Bé với các 

PTGT 
Bé với các PTGT 

Sự kiện: Tết Hàn 

Thực 
Bé với các PTGT Sự kiện: 30/4  

Đánh 

giá kết 

quả 

thực 

hiện 
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